
TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 71 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 71 Nguyễn Đặng Phương Anh 13/02/2008 x Kinh 0903866349 61 x

2 71 Huỳnh Ngọc Thy Anh 30/09/2008 x Kinh 0983888099 61 x

3 71 Đặng Đình Duy 11/03/2008 Kinh 0908733254 61 x

4 71 Nguyễn Viết Minh Đạt 06/01/2008 Kinh 0917455532 61

5 71 Nguyễn Vũ Hải Đình 18/04/2008 x Kinh 0913004771 61 x

6 71 Nguyễn Hoàng Thanh Giang 21/09/2008 x Kinh 0903696608 61 x

7 71 Nguyễn Nhựt Hoàng 29/01/2008 Kinh 0908003339 61 x

8 71 Trần Nhật Hoàng Khang 29/09/2008 Kinh 0903327427 61 x

9 71 Lưu Nguyễn Phương Khanh 27/01/2008 x Hoa 0915220903 61 x

10 71 Dương Phước Khánh 25/08/2008 Kinh 0914549346 61 x

11 71 Phạm Đăng Khôi 31/08/2008 Kinh 0908108912 61 x

12 71 Huỳnh Nguyên Khôi 12/10/2008 Kinh 0988609878 61 x

13 71 Nguyễn Hoàng Thanh Lan 18/06/2008 x Kinh 0907272460 61 x

14 71 Lư Phan Anh Minh 20/12/2008 Kinh 0903667466 61

15 71 Ngô Nhựt Minh 21/08/2008 Kinh 0938331707 61 x

16 71 Nguyễn Thiện Hoài Nam 23/03/2008 Kinh 0795490429 61

17 71 Bùi Kim Ngân 12/04/2008 x Kinh 0933212066 61 x

18 71 Đinh Nguyễn Hồng Ngọc 09/07/2008 x Kinh 0933870490 61

19 71 Phạm Tâm Như 16/05/2008 x Kinh 0938194393 61 x

20 71 Vũ Nguyên Tiến Phát 05/07/2008 Kinh 0908003850 61 x

21 71 Võ Nguyên Phúc 18/01/2008 x Kinh 0834899622 61 x

22 71 Phạm Minh Phước 14/10/2008 Kinh 0704912532 61 x

23 71 Tống Thành Quân 22/08/2008 Kinh 0919899972 61 x

24 71 Bùi Nguyễn Tấn Sang 03/03/2008 Kinh 0779903532 61 x

25 71 Đoàn Lê Ngọc Thảo 05/10/2008 x Kinh 0903090538 61 x

26 71 Đặng Vũ Mạnh Tiến 05/11/2008 Kinh 0854053821 61 x

27 71 Nguyễn Tứ 12/12/2008 Kinh 0989989351 61 x

28 71 Trần Hà Uyên 19/01/2008 x Kinh 0907708001 61 x

29 71 Lê Hoàng Yến 05/11/2008 x Kinh 0779903532 61 x

30 71 Lâm Huỳnh Xuân Yến 30/01/2008 x Kinh 0762618398 61 x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 72 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 72 Phạm Hồng Anh 25/08/2008 x Kinh 0903953786 62

2 72 Hoàng Quốc Anh 11/09/2008 Kinh 0908175053 62 x

3 72 Đỗ Minh Hoàng 24/03/2008 Kinh 0815097247 62

4 72 Nguyễn Thị Kim Hồng 10/01/2008 x Kinh 0938034502 62 x

5 72 Huỳnh Kim Ngọc Huyền 05/06/2008 x Kinh 0707348773 62

6 72 Nguyễn Gia Khang 24/09/2008 Kinh 0933031339 62 x

7 72 Phạm Gia Khang 27/08/2008 Kinh 0908080058 62 x

8 72 Nguyễn Anh Khoa 13/07/2008 Kinh 0907220419 62 x

9 72 Nguyễn Đăng Hoàng Khoa 05/12/2008 Kinh 0982770886 62 x

10 72 Tạ Hồng Kỳ 28/11/2007 Kinh 0978252568 62 x

11 72 Nguyễn Đặng Khánh Linh 17/05/2008 x Kinh 0912276561 62

12 72 Tôn Vũ Hoàng Long 31/07/2008 Kinh 0908072878 62

13 72 Huỳnh Tấn Lộc 28/04/2008 Kinh 0934037371 62

14 72 Nguyễn Ngọc Mến 30/01/2008 x Kinh 0906393241 62 x

15 72 Mai Hồ Thiên Phú 31/01/2008 Kinh 0945094784 62

16 72 Nguyễn Đỗ Bảo Phúc 26/06/2008 x Kinh 0984890778 62 x

17 72 Lại Việt Quang 03/03/2008 Kinh 0982311579 62 x

18 72 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 14/02/2008 x Kinh 0967705456 62 x

19 72 Đặng Lê Đoan Trang 28/06/2008 x Kinh 0906738222 62 x

20 72 Nguyễn Thị Phương Trang 25/07/2008 x Kinh 0908755719 62 x

21 72 Nguyễn Đức Thùy Trân 16/01/2008 x Kinh 0918400009 62

22 72 Nguyễn Minh Trí 05/08/2008 Kinh 0903376216 62

23 72 Phan Ngọc Thanh Trúc 29/04/2008 x Kinh 0906395060 62 x

24 72 Nguyễn Minh Trường 24/02/2008 Kinh 0973089763 62 x

25 72 Hoàng Thái Tuấn 02/05/2008 Kinh 0903913749 62

26 72 Trần Huỳnh Minh Tuệ 14/01/2008 x Kinh 0937610356 62

27 72 Phạm Huỳnh Như Tuyết 12/08/2008 x Kinh 0936845783 62

28 72 Đoàn Ngọc Phương Uyên 10/01/2008 x Kinh 0917472835 62 x

29 72 Lý Quang Vinh 05/08/2008 Kinh 0938228019 62

30 72 Trịnh Khánh Vy 12/01/2008 x Kinh 0909776737 62 x

31 72 Trần Ngọc Thanh Vy 30/01/2008 x Kinh 0908868051 62 x

32 72 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 06/05/2008 x Kinh 0918377812 62 x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 73 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 73 Nguyễn Minh Tuấn Anh 29/05/2008 Kinh 0934319552 63 x

2 73 Nguyễn Tùng Anh 02/09/2008 Kinh 0908311668 63 x

3 73 Nguyễn Huỳnh Huy Chương 01/01/2008 Kinh 0903732569 63

4 73 Tôn Nữ Kỳ Duyên 15/11/2008 x Kinh 0909758667 63 x

5 73 Lê Thùy Dương 06/05/2008 x Kinh 0786645959 63 x

6 73 Nghiêm Trương Minh Hiển 23/08/2008 Kinh 0908289720 63 x

7 73 Nguyễn Phước Quý Hòa 30/09/2008 Kinh 0934262651 63

8 73 Nguyễn Huy Khánh 25/06/2008 Kinh 0903073641 63

9 73 Trần Nguyễn Đăng Khoa 13/07/2008 Kinh 0909498840 63 x

10 73 Nguyễn Thanh Khoa 16/04/2008 Kinh 0902906502 63

11 73 Lê Vũ Thiên Ngân 08/03/2008 x Kinh 0907046674 63 x

12 73 Đặng Hoàng Khôi Nguyên 08/02/2008 Kinh 0908051842 63 x

13 73 Nguyễn Minh Nguyên 26/11/2008 Kinh 0903116830 63 x

14 73 Phan Trí Nhân 06/03/2008 Kinh 0986863821 63 x

15 73 Phạm Ngọc Khánh Như 30/10/2008 x Kinh 0906606826 63 x

16 73 Nguyễn Hứa Minh Phước 25/01/2008 Kinh 0989044756 63

17 73 Phạm Đặng Vân Phương 20/01/2008 x Kinh 0907577936 63 x

18 73 Ngụy Ngọc Phương Quỳnh 10/09/2008 x Hoa 0909711928 63

19 73 Võ Nguyễn Anh Thư 09/04/2008 x Kinh 0779160850 63

20 73 Lý Nhu Tịnh 24/08/2008 x Hoa 0938815594 63 x

21 73 Nguyễn Ngọc Mai Trâm 18/08/2008 x Kinh 0909235935 63 x

22 73 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 25/10/2008 x Kinh 0903954571 63

23 73 Lê Phan Thảo Trân 20/01/2008 x Kinh 0909625290 63

24 73 Kiều Ngọc Thanh Trúc 01/11/2008 x Kinh 0903833103 63

25 73 Nguyễn Khắc Bảo Tú 23/01/2008 Kinh 0949967766 63 x

26 73 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 15/07/2008 Kinh 0948315828 63 x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 74 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 74 Tăng Triển Dương 22/06/2006 Hoa 0903021078 64

2 74 Mách Hanafi 23/08/2007 Chăm 0909542641 64

3 74 Bùi Gia Hân 19/02/2008 x Kinh 0909267867 64 x

4 74 Nguyễn Trần Gia Huy 26/03/2008 Kinh 0908355789 64 x

5 74 Trần Quốc Huy 29/07/2008 Kinh 0707921404 64 x

6 74 Huỳnh Minh Huyền 28/10/2008 x Kinh 0938457188 64 x

7 74 Hoàng Phúc Khang 18/01/2008 Kinh 0797310243 64 x

8 74 Lương Thị Thanh Loan 11/09/2008 x Kinh 0903312877 64

9 74 Nguyễn Đình Long 08/01/2008 Kinh 0908201160 64

10 74 Hồ Trần Nhựt Long 29/01/2008 Kinh 0902372562 64

11 74 Phạm Phúc Minh 02/02/2008 Kinh 0989006679 64 x

12 74 Nhan Trần Ái My 04/03/2008 x Khơme 0782106447 64

13 74 Trần Mạnh Phú 17/04/2008 Kinh 0933911852 64

14 74 Phạm Minh Phú 12/11/2008 Kinh 0918576788 64 x

15 74 Trịnh Lâm Hoàng Thiện 03/08/2008 Kinh 0903785516 64 x

16 74 Đỗ Minh Trí 28/06/2008 Kinh 0369188688 64 x

17 74 Trần Mai Phương Trinh 31/10/2008 x Kinh 0398560306 64 x

18 74 Lê Trần Thanh Trọng 17/08/2008 Kinh 0773183129 64

19 74 Lê Quốc Trung 08/03/2008 Kinh 0933664262 64

20 74 Nguyễn Hoàng Việt 20/01/2008 Kinh 64 x

21 74 Đinh Ngọc Khánh Vy 15/01/2008 x Kinh 0939106674 64 x

22 74 Trần Chí Vỹ 18/11/2008 Kinh 0702658659 64

23 74 Huỳnh Ngọc Như Yến 05/09/2008 x Kinh 0365779778 64

24 74 Lê Bảo Trân x HS mới



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 75 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 75 Bùi Phương Anh 25/11/2008 x Kinh 0989771671 65 x

2 75 Phạm Quỳnh Anh 16/11/2008 x Kinh 0965357471 65

3 75 Nguyễn Minh Ánh 13/06/2008 x Kinh 0912042283 65 x

4 75 SoFiYa CaRim 27/09/2008 x Chăm 0785349881 65

5 75 Trần Đức Duy 04/10/2008 Kinh 0908183760 65 x

6 75 Nguyễn Huỳnh Quốc Đạt 24/09/2008 Kinh 0704450952 65

7 75 Lý Ngọc Cẩm Giang 01/12/2008 x Kinh 0902424378 65

8 75 Châu Gia Huy 04/11/2008 Kinh 65 x

9 75 Trần Ngọc Lê Huy 15/09/2008 Kinh 0903067627 65

10 75 Đặng Nguyễn Minh Khang 08/12/2008 Kinh 0906085233 65

11 75 Trần Nguyễn Đăng Khoa 03/06/2008 Kinh 0857738250 65

12 75 Vũ Minh Khôi 28/10/2008 Kinh 0908279247 65 x

13 75 Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt 30/10/2008 Kinh 0785616146 65

14 75 Trần Khánh Linh 22/05/2008 x Kinh 0937023535 65 x

15 75 Trần Thị Ngọc Long 05/06/2008 x Kinh 02838627562 65

16 75 Võ Nguyễn Tấn Lộc 29/07/2008 Kinh 0906900098 65 x

17 75 Vương Như Ngọc 24/07/2008 x Kinh 0903309724 65 x

18 75 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 22/01/2008 x Kinh 0903031476 65 x

19 75 Ngô An Phú 03/10/2007 Kinh 0845515777 65

20 75 Nguyễn Minh Thuyên 14/08/2008 x Kinh 0938491333 65

21 75 Huỳnh Minh Trung 06/05/2008 Kinh 0394686697 65

22 75 Hồng Triệu Văn 05/01/2008 x Kinh 0918174207 65 x

23 75 Nguyễn Phương Vy 11/05/2008 x Kinh 0907793365 65 x

24 75 Mạch Ngọc Yến 04/09/2008 x Hoa 0903529388 65 x

25 75 Lý Vĩnh Quân HS mới x

26 75 Nguyễn Ngô Xuân Mỹ x HS mới x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 81 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 81 Huỳnh Phạm Phương Anh 30/03/2007 x Kinh 0908681536 71 x

2 81 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 08/12/2007 Kinh 01697420178 71

3 81 Lâm Nguyễn Dương Châu 11/10/2007 x Kinh 0902932614 71

4 81 Trần Thanh Duy 10/10/2007 Kinh 0906163133 71

5 81 Trịnh Vũ Thành Đạt 02/01/2007 Kinh 0983537637 71 x

6 81 Nguyễn Triều Hải 03/01/2007 Kinh 0989693969 71 x

7 81 Mai Hữu Duy Khang 18/05/2007 Kinh 0903992087 71 x

8 81 Đặng Hà Minh Khang 28/06/2007 Kinh 0906970238 71 x

9 81 Nguyễn Hữu Nguyên Khang 01/08/2007 Kinh 0913865032 71 x

10 81 Lương Hoàng Mỹ Khánh 04/06/2007 x Hoa 0948878023 71 x

11 81 Bùi Mạnh Khôi 23/07/2007 Kinh 0901423809 71

12 81 Nguyễn Hoàng Tuấn Khôi 10/11/2007 Kinh 0984432970 71 x

13 81 Nguyễn Hoàng Khương 17/02/2007 Kinh 0983592579 71 x

14 81 Hoàng Lê Khánh Linh 30/07/2007 x Kinh 0982092026 71

15 81 Vĩnh Bảo Hà My 29/09/2007 x Kinh 0903688127 71

16 81 Phan Lê Phương Nghi 22/05/2007 x Kinh 0938160982 71 x

17 81 Nguyễn Hải Uyên Nghi 28/04/2007 x Kinh 0983952989 71 x

18 81 Nguyễn Trọng Ngôn 15/06/2007 Kinh 0908873265 71 x

19 81 Nguyễn Minh Phương 12/09/2007 x Kinh 0913931073 71 x

20 81 Vũ Đình Nhật Quang 11/09/2007 Kinh 0913822137 71 x

21 81 Biện Vinh Quang 22/03/2007 Kinh 0932000932 71 x

22 81 Trần Lê Hoàng Quân 31/10/2007 Kinh 0984843343 71 x

23 81 Trần Hữu Thịnh 27/04/2007 Kinh 0912363393 71 x

24 81 Phạm Hoàng Thơ 20/09/2007 x Kinh 0937881196 71 x

25 81 Đỗ Nguyễn Anh Thư 18/04/2007 x Kinh 01205869686 71

26 81 Đồng Quỳnh Cát Tiên 15/01/2007 x Kinh 0903339939 71 x

27 81 Nguyễn Cao Hoàng Triều 22/10/2007 Kinh 0965944350 71 x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 82 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 82 Huỳnh Nhật Bảo An 17/12/2007 x Kinh 0909005615 72 x

2 82 Lê Lâm Trường An 14/09/2007 x Kinh 0916200677 72 x

3 82 Đào Ngọc Minh Ánh 22/10/2007 x Kinh 0903628848 72

4 82 Tạ Hoàng Bách 14/05/2007 Kinh 0913121717 72 x

5 82 Dương Gia Bảo 01/01/2007 Kinh 0916814579 72 x

6 82 Tô Ngọc Duyên 06/05/2007 x Hoa 0987061151 72

7 82 Đàm Huy Hoàng 18/09/2007 Hoa 0909750820 72

8 82 Nguyễn Bùi Gia Huy 06/02/2007 Kinh 0922066286 72

9 82 Hồ Hữu Huy 19/12/2007 Kinh 0909354181 72

10 82 Cao Thái Huy 01/07/2007 Kinh 0909398626 72 x

11 82 Hà Quỳnh Hương 04/07/2007 x Kinh 01682482062 72

12 82 Nguyễn Hồng Duy Khanh 19/07/2007 x Kinh 0909262724 72 x

13 82 Nguyễn Cao Ngọc Khánh 08/12/2007 x Kinh 0908416168 72 x

14 82 Nguyễn Minh Khoa 12/12/2007 Kinh 0903816430 72 x

15 82 Nguyễn Minh Khôi 25/09/2007 Kinh 0913898272 72 x

16 82 Nguyễn Trung Kiên 15/10/2007 Kinh 0918494225 72 x

17 82 Từ Huy Hoàng Kim 14/04/2007 x Kinh 0913731353 72 x

18 82 Nguyễn Đặng Hoàng Lâm 24/01/2007 Kinh 0902837072 72 x

19 82 Huỳnh Tấn Lộc 14/07/2007 Kinh 0909975067 72 x

20 82 Trần Khánh Ly 03/09/2007 x Kinh 0906880679 72

21 82 Đặng Bình Minh 04/05/2007 Kinh 0938534960 72

22 82 Hồ Nhật Minh 01/05/2007 Kinh 0983558860 72 x

23 82 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 28/04/2007 x Kinh 0937628117 72

24 82 Lê Trọng Nguyên 19/11/2007 Kinh 0938093093 72 x

25 82 Đỗ Anh Quân 28/06/2007 Kinh 01666674919 72

26 82 Võ Tống Thương Thư 18/01/2007 x Kinh 0948420022 72

27 82 Đỗ Vũ Cát Tiên 15/02/2007 x Kinh 0908115138 72 x

28 82 Nguyễn Thành Trí 21/12/2007 Kinh 0939969929 72 x

29 82 Đỗ Thành Trung 29/06/2007 Kinh 0988040838 72 x

30 82 Phạm Ngọc Phương Uyên 11/04/2007 x Kinh 0909044465 72 x

31 82 Phạm Lê Nhật Vỹ 15/11/2007 Kinh 0933942185 72 x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 83 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 83 Phạm Hùng Anh 19/09/2007 Kinh 0888335331 73 x

2 83 Ngô Gia Bảo 03-05-2006 Kinh 0937930698 73 x

3 83 Trương Hoàng Bảo 06/08/2007 Kinh 0908457907 73

4 83 Lê Thiên Bảo 12/10/2007 Kinh 0907286456 73 x

5 83 Lê Bảo Châu 04/12/2007 x Kinh 0976868133 73 x

6 83 Hứa Trọng Duy 06/12/2007 Kinh 0903882298 73 x

7 83 Nguyễn Tạo Xuân Duy 02/02/2007 Kinh 0913150085 73 x

8 83 Phạm Quang Đạt 11/12/2007 Kinh 0898084767 73 x

9 83 Trần Vũ Tuấn Đạt 08/05/2007 Kinh 0908684824 73 x

10 83 Nguyễn Ngọc Hiền 25/05/2007 x Kinh 0799177095 73

11 83 Trần Nguyễn Gia Huy 22/02/2007 Kinh 0903735929 73

12 83 Trần Đình Khang 15/11/2005 Kinh 73

13 83 Đỗ Trung Kiên 27/04/2007 Kinh 0918225811 73

14 83 Nguyễn Hoàng Tú Linh 22/10/2007 x Kinh 0906351751 73

15 83 Đồng Hà Minh Luân 23/12/2006 Kinh 0933468627 73

16 83 Hồ Thị Xuân Mai 17/04/2007 x Kinh 0938364515 73 x

17 83 Trần Thị Kim Ngân 14/01/2007 x Kinh 0908455878 73 x

18 83 Trần Minh Nhân 23/03/2007 Kinh 0908557107 73

19 83 Trần Tấn Sang 07/10/2007 Kinh 01208832599 73 x

20 83 Phạm Quang Thành 11/12/2007 Kinh 0898084767 73 x

21 83 Nguyễn Phúc Hoàng Thiên 29/05/2007 Kinh 73

22 83 Nguyễn Phương Thịnh 18/12/2007 Kinh 0913026347 73 x

23 83 Nguyễn Thị Anh Thư 21/04/2007 x Kinh 0962593567 73 x

24 83 Châu Bội Tuyền 05/09/2007 x Hoa 0969986090 73 x

25 83 Trần Hoa Vy 15/12/2007 x Kinh 0933696580 73 x

26 83 Nguyễn Đồng Kim Vy 28/03/2007 x Kinh 0963669197 73

27 83 Tôn Nữ Kiều Yên 16-07-2007 x Kinh 0909758667 73 x

28 83 Nguyễn Hữu Bảo Bình 27/11/2006 Kinh 0764544932 83

29 83 Trần Xuân Huy 10/09/07 Kinh 7 x

30 83 Nguyễn Nhật Minh HS mới



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 84 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 84 Ngô Ngọc Trâm Anh 22/07/2007 x Kinh 0909547790 74

2 84 Hoàng Khánh Vân Anh 23/01/2007 x Nùng 0909480065 74

3 84 Đặng Quốc Ân 12/01/2007 Kinh 0393598209 74 x

4 84 Nguyễn Thiên Ân 15/06/2006 Kinh 0918159592 74 x

5 84 Trần Quốc Bảo 31/07/2007 Kinh 0937620092 74 x

6 84 Dương Minh Đức 02-01-2007 Kinh 01222061908 74 x

7 84 Nguyễn Hương Giang 18/07/2007 x Kinh 0909576105 74 x

8 84 Nguyễn Phước Hải 20/12/2007 Kinh 0906911057 74

9 84 Trần Lê Hải Hân 03/05/2007 x Kinh 0798312844 74 x

10 84 Nguyễn Phan Anh Hậu 01/10/2007 Kinh 0908426348 74

11 84 Nguyễn Trung Hiếu 08/07/2007 Kinh 0902377866 74 x

12 84 Nguyễn Đỗ Huy Khải 11/07/2007 Kinh 0903390221 74

13 84 Lê Thái Khang 07/08/2007 Kinh 0908908668 74 x

14 84 Nguyễn Trần Bảo Khôi 02/01/2007 Kinh 0983313351 74 x

15 84 Nguyễn Minh Kiên 02/12/2007 Kinh 0908099963 74 x

16 84 Cao Trần Phương Linh 30/12/2007 x Kinh 0909218449 74

17 84 Lê Đỗ Tường Linh 31/12/2007 x Kinh 0938998695 74 x

18 84 Nguyễn Minh Bảo Long 07/10/2007 Kinh 01636418336 74

19 84 Nguyễn Uy Hoàng Long 08/12/2007 Kinh 0938055050 74

20 84 Hà Thanh Ngân 18/12/2007 x Kinh 0916417101 74

21 84 Lê Hoàng Bảo Nghi 01/11/2007 x Kinh 0913736070 74 x

22 84 Nguyễn Huệ Nghi 02/10/2007 x Kinh 0908130757 74

23 84 Lai Hoàng Minh Như 10/12/2007 x Kinh 0785868178 74

24 84 Dương Thuận Phát 24/07/2007 Kinh 0933097008 74

25 84 Nguyễn Gia Phúc 24/09/2008 Kinh 0933031339 74 x

26 84 Phùng Huỳnh Hồng Phúc 22/01/2007 x Hoa 0909221337 74 x

27 84 Vũ Kim Phúc 28/02/2007 x Kinh 0909202712 74 x

28 84 Nguyễn Ngọc Lan Phương 11/11/2007 x Kinh 0855543442 74

29 84 Trần Huỳnh Thanh Tâm 30/04/2006 Kinh 0908688529 74

30 84 Phạm Hoàng Anh Thảo 04/06/2007 x Kinh 0909795125 74 x

31 84 Lê Ngọc Thắng 16/03/2007 Kinh 0913162585 74 x

32 84 Nguyễn Việt Thắng 28/02/2007 Kinh 0942200074 74 x

33 84 Ngô Phú Hưng Thịnh 04/08/2007 Kinh 0903156367 74 x

34 84 Trần Dụng Nhật Tiến 06/02/2007 Kinh 0906752912 74 x

35 84 Hồ Thùy Trâm 02/10/2007 x Kinh 01267292617 74 x

36 84 Dương Thiên Trí 25/01/2007 Kinh 0974645907 74

37 84 Lý Anh Trinh 25/11/2007 x Kinh 0909530241 74

38 84 Trương Ngọc Anh Vũ 13/07/2007 Kinh 0914968426 74

39 84 Võ Bùi Minh Trí 19/08/2007 Kinh 74



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 84 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

40 84 Nguyễn Bảo Vy 28/10/2006 x Kinh 0908339708 84

41 84 Huỳnh Kim Ngọc Minh x HS mới x



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 91 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 91 Lê Kim Anh 31/08/2006 x Kinh 0812668309 81

2 91 Nguyễn Phạm Duy Bảo 27/03/2006 Kinh 0906839793 81 x

3 91 Nguyễn Trân Châu 15/12/2006 x Kinh 0919794511 81 x

4 91 Nguyễn Trình Ngân Đình 02/09/2006 x Kinh 0933368009 81 x

5 91 Dư Trần Gia Hân 15/07/2006 x Kinh 0909293242 81

6 91 Nguyễn Minh Hiếu 16/01/2006 Kinh 0906779936 81

7 91 Trần Bảo Khánh 16/11/2006 x Kinh 0903305433 81 x

8 91 Nguyễn Duy Khiêm 01/04/2006 Kinh 0333664488 81 x

9 91 Hồng Gia Khôi 20/12/2006 Kinh 0903362877 81 x

10 91 Uông Huỳnh Long 06/04/2006 Kinh 0909700197 81 x

11 91 Hoàng Cẩm Mai 19/04/2006 x Kinh 0903913749 81

12 91 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 28/04/2006 x Kinh 0795490429 81

13 91 Nguyễn Nhật Minh 25/11/2006 Kinh 0908380219 81

14 91 Nguyễn Cảnh Nhất 28/06/2006 Kinh 0962628686 81 x

15 91 Huỳnh Mỹ Phố 21/06/2006 x Kinh 0969126826 81

16 91 Lê Đức Phúc 20/12/2006 Kinh 0908157187 81 x

17 91 Trần Kha Minh Quân 07/03/2006 Kinh 0773603335 81 x

18 91 Trần Nhật Tân 17/05/2006 Kinh 0933139467 81 x

19 91 Lưu Quang Thái 30/06/2006 Kinh 0908292145 81 x

20 91 Mai Nguyễn Đan Thanh 30/12/2006 x Kinh 0902301206 81 x

21 91 Nguyễn Ngọc Đan Thy 26/12/2006 x Kinh 0902522020 81

22 91 Trần Thanh Trúc 25/03/2006 x Kinh 0792765707 81

23 91 Trần Ngọc Lê Vi 14/10/2006 x Kinh 0903067627 81



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 92 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 92 Tống Dương Châu 10/08/2006 Kinh 0919899972 82 x

2 92 Đan Nguyễn Nguyên Chương 18/11/2006 Kinh 0916993642 82 x

3 92 Lý Quốc Duy 02/03/2006 Kinh 0834552547 82

4 92 Vũ Văn Thập Đăng 27/11/2006 Kinh 0702185524 82

5 92 Nguyễn Quốc Huy 13/04/2006 Kinh 0908244272 82

6 92 Lê Duy Khanh 20/01/2006 Kinh 0903654043 82

7 92 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 06/05/2006 Kinh 0778075419 82 x

8 92 Bùi Đăng Khôi 16/05/2006 Kinh 0908443307 82 x

9 92 Đỗ Tuấn Kiệt 17/03/2006 Kinh 0903636306 82 x

10 92 Bùi Thị Thùy Linh 11/12/2006 x Kinh 0372192690 82 x

11 92 Lê Phương Loan 19/11/2006 x Kinh 0934008008 82 x

12 92 Trần Thi Na 04/01/2006 x Kinh 0909296637 82 x

13 92 Ngô Thiên Ngân 07/06/2006 x Kinh 0903684089 82 x

14 92 Hoàng Ngọc Gia Nghi 15/04/2006 x Kinh 0913994994 82 x

15 92 Nguyễn Hoàng Nguyên 06/01/2006 x Kinh 0919814875 82 x

16 92 Hoàng Trường Nguyên 01/12/2006 Kinh 0967426778 82 x

17 92 Nguyễn Quang Phúc 26/11/2006 Kinh 0979519064 82 x

18 92 Liên Hoa Thiên 19/01/2006 x Kinh 0776471414 82 x

19 92 Nguyễn Đặng Phương Thùy 30/05/2006 x Kinh 0903866349 82 x

20 92 Nguyễn Phan Thanh Toàn 31/03/2006 Kinh 0903964525 82 x

21 92 Nguyễn Phước Bảo Vy 24/12/2006 x Kinh 0907656678 82 x

22 92 Trần Thanh Thảo Vy 14/06/2006 x Kinh 0918729996 82



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 93 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 93 Phan Đỗ Hải Anh 26/12/2006 Kinh 0982003998 83

2 93 Phạm Quốc Anh 29/04/2006 Kinh 0902803973 83

3 93 Đỗ Nguyễn Công Danh 14/04/2006 Kinh 0904086080 83 x

4 93 Lê Anh Khôi 19/04/2006 Kinh 0908576347 83

5 93 Trần Yến Nhi 10/08/2006 x Kinh 0908882625 83

6 93 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 07/12/2006 x Kinh 0978636991 83 x

7 93 Nguyễn Cẩm Tú 25/11/2006 x Kinh 0934784827 83 x

8 93 Nguyễn Ngọc Phương Vy 13/10/2006 x Kinh 0906664757 83

9 93 Nguyễn Như Tường Vy 29/12/2006 x Kinh 0908654910 83

10 93 Huỳnh Ngọc Giàu 24/06/2006 x Kinh 0938750035 84

11 93 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 21/03/2006 x Kinh 0934126373 84 x

12 93 Mạnh Thị Kim Huệ 19/01/2006 x Kinh 0981923438 84

13 93 Trần Minh Hùng 26/12/2006 Kinh 0907603119 84

14 93 Phạm Minh Khanh 06/02/2006 Kinh 0906646334 84 x

15 93 Nguyễn Thích Gia Linh 08/06/2006 x Kinh 0932177915 84

16 93 Trần Nhật Minh 07/01/2006 Kinh 0935803266 84 x

17 93 Kiều Ngọc Yến Nhi 18/07/2006 x Kinh 093833103 84

18 93 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc 10/06/2006 Kinh 0908221279 84

19 93 Nguyễn Lâm Minh Phương 12/04/2006 Kinh 0983575362 84 x

20 93 Nguyễn Trần Thanh Trúc 05/06/2006 x Kinh 0797978069 84 x

21 93 Võ Duy Tú 25/10/2006 Kinh 0936590670 84 x

22 93 Nguyễn Quang Vinh 21/02/2006 Kinh 0901421929 84



TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 94 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng liên hệ văn phòng trước ngày khai giảng để điều chỉnh các thông tin nếu có sai sót

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc
SĐT nhận
 tin nhắn

Lớp 
năm 
trước

Bán trú

1 94 Trương Việt Anh 01/07/2006 Kinh 0906910180 83 x

2 94 Trần Ngọc Tiến Dũng 04/08/2006 Kinh 0938668130 83 x

3 94 Lư Cẩm Duyên 18/11/2006 x Hoa 0909380545 83 x

4 94 Phạm Khánh Hân 26/06/2006 x Kinh 0903471344 83 x

5 94 Ngô Gia Huy 24/02/2006 Kinh 0994718065 83 x

6 94 Trương Vĩ Khang 14/12/2006 Hoa 0908998670 83 x

7 94 Hứa Huỳnh Phương Kim 28/11/2006 x Kinh 0913835979 83 x

8 94 Huỳnh Thanh Ngân 07/04/2006 x Kinh 0933996544 83 x

9 94 Nguyễn Hữu Thắng 24/08/2006 Kinh 0768212816 83 x

10 94 Võ Thị Thanh Thuận 09/03/2006 x Kinh 0933614850 83 x

11 94 Nguyễn Thanh Trúc 17/06/2006 x Kinh 0903629554 83

12 94 Đỗ Nhật Vy 11/06/2006 x Kinh 0939582679 83 x

13 94 Mohammat Nur Haliza 04/09/2006 x Chăm 0963725242 84

14 94 Nguyễn Lê Hường 25/12/2006 x Kinh 0908675585 84 x

15 94 Nguyễn Trần Đăng Khoa 19/06/2006 Kinh 0983959743 84

16 94 Nguyễn Thị Thùy Nga 21/10/2006 x Kinh 0349482866 84 x

17 94 Nguyễn Huỳnh Phương Nghi 11/03/2006 x Kinh 0769975517 84 x

18 94 Nguyễn Tấn Phúc 13/01/2006 Kinh 0918047063 84

19 94 Võ Ngọc Thanh Tú 25/06/2006 x Kinh 0908109856 84

20 94 Trương Anh Tuấn 15/05/2006 Kinh 0931302073 84 x

21 94 Diệp Thanh Tuấn 27/10/2006 Kinh 0908037739 84

22 94 Nguyễn Ngọc Tường Vân 04/09/2006 x Kinh 0908116963 84


